
Stt Tên đơn vị Tên hàng hóa
Đơn vị 

tính

Số 

lượnG

 Số tiền -  Đvt 

1.000 đồng 
Sự cần thiết/ Lý do thực hiện

Vị trí đặt và sử 

dụng thiết bị
Số QĐ phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Ngày ban hành Tệp QĐ Tình trạng thực hiện Ghi chú

ĐỀ XUẤT CẤP 

KINH PHÍ 

(Đvt 1.000 đồng )

Tổng cộng 3.970.000 3.670.000

001 Trường THPT Tenlơ man Máy vi tính để bàn Bộ 30 450.000
Máy tính hư không còn sử dụng 

được
Phòng tin học 233/QĐ-TLM 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1e60qk6KKyCpWB5SaLFaiSgBf7QFUhtol Chưa thực hiện 450.000

002 Trường THPT Lê Thánh Tôn
Bàn ghế học sinh 2 cho (ghế 

rời)
Bộ 150 300.000 Thay mới cho ghế đã cũ Phòng học 

KHÔNG ĐỀ XUẤT (Lý 

do không đảm bảo tiến 

độ)

003 Trường THCS-THPT Diên Hồng
Bàn ghế học sinh 02 chỗ 

(ghế rời)
Bộ 150 300.000

Thay thế bàn ghế hư hỏng (80 bộ) 

và bổ sung mới (20 bộ)
Phòng học 654/QĐ-DH 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1oL5EklDFzHEdA-sOPZGLFbyHVnz3IrD_ Chưa thực hiện 300.000

004 Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh
Bàn ghế học sinh 02 chỗ 

(ghế rời)
Bộ 150 300.000

Thay thế bàn ghế hư hỏng (80 bộ) 

và bổ sung mới (20 bộ)
Phòng học 105/QĐ-SNA 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1Sn25mrcb2QbS2H-f5yQzwIejzVYmzA3j Chưa thực hiện 300.000

005 Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Bàn ghế học sinh 02 chỗ 

(ghế rời)
Bộ 150 300.000 Thay thế bàn hư hỏng Phòng học 684/QĐ-THPT NTT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=19bcO-rD-Jaf2TTQ5qDBhRtiOscfS3KQh Chưa thực hiện 300.000

006 Trường THPT Gò Vấp
Bàn ghế học sinh 2 chỗ (Ghế 

rời)
Bộ 100 200.000

Bàn ghế đã sử dụng lâu, hư hỏng 

nhiều
Phòng học 105/QĐ-GV 11/27/2025 https://drive.google.com/open?id=1jazna03KxrhAKm04CwanvCmqzQAzLU5k Chưa thực hiện 200.000

007 Trường THPT Hàn Thuyên Máy vi tính để bàn Bộ 30 450.000
Bổ sung thêm 1 phòng máy vi tính 

mới

Phòng máy vi tính 

mới
402/QĐ-THPTHT 11/26/2025 https://drive.google.com/open?id=10TdlC3tXG5avMMz0pQATfslGTQA56Xox Chưa thực hiện 450.000

008 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
Bàn ghế học sinh (2 chỗ ghế 

rời)
Bộ 200 400.000

Bàn ghế cũ, hư đã sử dụng trên 15 

năm. Hiện nay đã xuống cấp
Các phòng học 173/QĐ-THPTNTB 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1SMJQaPK-ZRINCMK5MTFWfao1zd4ex5rh Chưa thực hiện 400.000

009 Trường THPT Dương Văn Thì Máy vi tính để bàn Bộ 10 150.000
Bổ sung thêm máy vi tính cho 

phòng tin học
Phòng tin học 404/QĐ-THPT DVT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1oa9GqzW8CCd5OrGQpUmyAPcSsBUVIAJw Chưa thực hiện 150.000

010 Trường THPT Lý Thường Kiệt Máy vi tính học sinh Bộ 08 120.000
Bổ sung mới cho phòng vi tính học 

sinh

Phòng vi tính học 

sinh
494/QĐ-THPT.LTK 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1FpQbatXCQgaz3HmRHexKoD8Nb9HfWrUN Chưa thực hiện 120.000

011 Trường THCS-THPT Thạnh An Tivi (từ 65 đến 85 inch) Cái 15 300.000
Thay thế tivi lớp học đo hư hỏng 

nặng

Trang bị lớp học và 

phòng chức năng
472/QĐ-THCSTHPTTA 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1vNKy1NKcsFWtoocfCvqU6dE3ANENh0UK Chưa thực hiện 300.000

012 THPT chuyên Hùng Vương Tivi (từ 65 đến 85 inch) Cái 20 400.000
Thay thế tivi lớp học đo hư hỏng 

nặng

Trang bị lớp học và 

phòng chức năng
234/QĐ-THPTCHV 12/1/2025 Gửi bổ sung, file ngoài Chưa thực hiện 400.000

013 THPT Nguyễn Khuyến - Bà Rịa Vũng Tàu
Bàn ghế học sinh 02 chỗ - 

ghế rời
Bộ 150 300.000 Bổ sung mới Do tăng thêm lớp Số: 534/QĐ-THPT.NK-BR-VT 11/28/2025 https://drive.google.com/open?id=1EwigwJhgmP-TUtQH6nZv1XOi2Wxr-Qmk Chưa thực hiện 300.000

DANH MỤC TỔNG HỢP KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025 

- CẤP BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHI THƯỜNG XUYÊN 2025
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025
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